
TÒA ÁN NHÂN DÂN             CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TỈNH QUẢNG BÌNH          Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
Bản án số: 97/2022/HS-PT 

 Ngày: 25 - 9 - 2022 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG BÌNH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Trần Đức Long 

Các Thẩm phán:Ông Nguyễn Thái Sơn 

       Bà Từ Thị Hải Dương. 

- Thư ký phiên tòa: Ông Hoàng Anh Việt -Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình. 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Quảng Bình tham gia phiên tòa:  

Bà Nguyễn Thị Diệu Thuý – Kiểm sát viên.            

Ngày 25 tháng 9 năm 2022, tại Trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Quảng Bình 

mở phiên tòa xét xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số82/2022/TLPT-

HS ngày 05 tháng 9 năm 2022đối với bị cáo  Lê Thanh Hoá do có kháng cáo của 

bị cáo Lê Thanh Hoá đối với Bản án hình sự sơ thẩm số:36/2022/HS-ST ngày 

29 tháng 7 năm 2022 của Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh. 

Bị cáo có kháng cáo:Lê Thanh H, sinh ngày 15/10/1981 tại xã Thuận Đức, 

thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình. Nơi ĐKNKTT và chỗ ở hiện nay: thôn 

T, xã T, thành phố Đ, tỉnh Quảng Bình; Quốc tịch: Việt Nam;Dân tộc: Kinh;Tôn 

giáo: Không; Trình độ học vấn: Lớp 12/12; Nghề nghiệp: Không nghề; Con ông 

Lê Văn C và bà Tạ Thị H. Vợ, con chưa có. Tiền sự: Không. 

Tiền án: có 02 tiền án, ngày 15/8/2011 bị Toà án nhân dân thành phố 

Đồng Hới xử phạt 18 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” tại Bản án số 

63/2011/HSST ngày 15/8/2011. Lê Thanh H chưa thi hành khoản tiền sung công 

quỹ Nhà nước 8.700.000 đồng. Ngày 25/02/2020, bị Toà án nhân dân tỉnh 

Quảng Bình xử phạt 06 tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản”. Ngày 26/09/2020, Lê 

Thanh H chấp hành xong hình phạt tù. 

Nhân thân:  
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Năm 2009 bị Toà án nhân dântỉnh Quảng Bình tuyên phạt 06 (sáu) tháng 

tù về tội “Cướp giật tài sản” theo Bản án số 26/2009/HSPT ngày 31/3/2009. 

Năm 2011 bị Toà án nhân dân thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình tuyên phạt 

02 (hai) năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 93/2011/HSST ngày 

02/11/2011. Năm 2015 bị xử lý vi phạm hành chính về hành vi sử dụng trái phép 

chất ma túy. Năm 2016 bị Toà án nhân dân thị xã Ba Đồn, tỉnh Quảng Bình phạt 

08(tám) tháng tù về tội “Trộm cắp tài sản” theo Bản án số 39/2016/HSST ngày 

27/9/2016. 

Bị cáo đang bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 12/04/2022 cho đến nay, hiện 

đang bị tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Quảng Bình, theo lệnh trích 

xuất bị cáo có mặt tại phiên tòa. 

Bị hại: 

1. Ông Trần Xuân Q, sinh năm 1963, địa chỉ: Thôn T, xã G, huyện Q, tỉnh 

Quảng Bình, vắng mặt. 

2. Anh Trương Quang L, sinh năm 1975, địa chỉ: Thôn T, xã G, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

3. Anh Nguyễn Quốc Đ, sinh năm 1976, địa chỉ: Thôn T, xã H, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình, có mặt. 

4. Anh Nguyễn Quang T, sinh năm 1983, địa chỉ: Thôn L, xã X, huyện Q, 

tỉnh Quảng Bình, vắng mặt 

Vụ án còn có các người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan nhưng không có 

kháng cáo, không liên quan đến kháng cáo của bị cáo, bản án sơ thẩm không bị 

kháng nghị nên Toà án không triệu tập tham gia phiên toà. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau:   

Khoảng 12 giờ 00 phút, ngày 10/04/2022, Lê Thanh H điều khiển xe mô 

tô BKS: 73N1-0805 đi lang thang dọc đường Quốc lộ 1A tìm nhà sơ hở để trộm 

cắp tài sản. Khi đi đến địa phận thôn Trường An, xã Gia Ninh, huyện Quảng 

Ninh, tỉnh Quảng Bình thì phát hiện nhà anh Lê Văn H đang xây, Hóa dừng xe, 

một mình đi vào nhà, lên tầng hai lấy trộm 04 (bốn) máy khoan và 01 (hộp) 

nhựa đựng máy khoan của anh Trương Quang L, sinh năm 1975, trú tại Trường 

An, Gia Ninh, là người xây dựng nhà cho anh Lê Văn H. Số máy khoan trộm 

được Lê Thanh H mang về cất giấu tại nhà ở của Hóa và gửi nhờ tại nhà của 

Hoàng Mậu K, sinh năm 1983, trú tại thôn T, xã T, thành phố Đ, tỉnh Quảng 

Bình. 
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 Mở rộng điều tra, Lê Thanh H đã thực hiện những vụ trộm cắp tài sản 

khác, cụ thể: 

 Vụ thứ nhất: Khoảng 13 giờ 00 phút, ngày 07/02/2022, Lê Thanh H một 

mình điều khiển xe mô tô BKS: 73N1-0805 đi từ nhà ở thôn T xã T thành phố Đ 

lên huyện Quảng Ninh để trộm cắp tài sản. Khi đến địa phận thôn Tân, xã Hải 

Ninh, huyện Quảng Ninh, Lê Thanh H đã lén lút vào cửa hàng bán vật liệu xây 

dựng của ông Nguyễn Quốc Đ, sinh năm 1976 lấy trộm 05 (năm) cuộn dây điện 

các loại mang về bán  cho ông Hoàng Thanh N, sinh năm 1970, ở tổ dân phố 

Diêm Bắc 2, Đức Ninh, Đồng Hới. Số tiền bán được Hóa đã sử dụng mua ma 

túy và tiêu xài cá nhân hết. 

 Vụ thứ hai: Khoảng 11 giờ 00 phút, ngày 12/02/2022, Lê Thanh H một 

mình điều khiển xe mô tô BKS: 73N1-0805 đi từ nhà ở Thuận Ninh – Thuận 

Đức – Đồng Hới lên huyện Quảng Ninh để trộm cắp tài sản. Khi đến địa phận 

thôn Lộc Long, Xuân Ninh, Quảng Ninh, Lê Thanh H đã lén lút vào cửa hàng 

điện nước của ông Nguyễn Quang T, sinh năm 1983 lấy trộm 07 (bảy) cuộn dây 

điện các loại mang  về bán cho ông Hoàng Thanh N, sinh năm 1970 ở tổ dân 

phố Diêm Bắc 2, Đức Ninh, Đồng Hới. Số tiền bán được, Hóa đã mua ma túy sử 

dụng và tiêu xài cá nhân hết. 

 Vụ thứ ba: Khoảng 16 giờ 30 phút, ngày 11/04/2022, Lê Thanh H một 

mình điều khiển xe mô tô BKS: 73N1-0805 đi từ nhà ở Thuận Ninh – Thuận 

Đức-TP.Đồng Hới lên huyện Quảng Ninh để trộm cắp tài sản. Khi đến địa phận 

thôn Tiền Vinh, Gia Ninh, Lê Thanh H đã lén lút vào cửa hàng bán vật liệu xây 

dựng của ông Trần Xuân Q, sinh năm 1963 lấy trộm 01 (một) cuộn dây thép 

buộc nặng 50kg mang ra bỏ lên xe chạy được một đoạn thì bị ông Trần Xuân Q 

và Công an xã Gia Ninh phát hiện, lập biên bản.  

 Về vật chứng vụ án: Ngày 11/04/2022, Công an xã Gia Ninh, huyện 

Quảng Ninh đã tiến hành tạm giữ: 01 (một) cuộn dây thép buộc, chưa qua sử 

dụng, trọng lượng 50 kg từ ông Trần Xuân Q. 

Ngày 11/04/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã tiến 

hành tạm giữ: 02 (một) máy khoan; 01 (một) hộp nhựa màu xanh từ  bà Tạ Thị 

H, sinh năm 1952, ở Thuận Ninh, Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình (là mẹ đẻ 

của Lê Thanh H); 02 (hai) máy khoan từ anh Hoàng Mậu K, sinh năm 1983, ở 

Thuận Ninh, Thuận Đức, Đồng Hới, Quảng Bình. Tất cả có đặc điểm như biên 

bản tạm giữ đồ vật, tài liệu.   

Ngày 12/04/2022, Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã tiến 

hành tạm giữ: 01 xe mô tô nhãn hiệu HONDA, BKS:73N1-0805, xe đã qua sử 

dụng, không kiểm tra chi tiết bên trong từ Lê Thanh H.  
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 Ngày 20/04/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện 

Quảng Ninh kết luận: 02 (hai) máy khoan hiệu BOSCH GBH 2-26DRE, 800W 

màu xanh đã qua sử dụng giá trị còn lại là: 5.700.000 đồng; 01 (một) máy khoan 

hiệu BOSCH GBM 320,300W màu xanh đã qua sử dụng giá trị còn lại là 

950.000 đồng; 01 máy khoan hiệu DONGCHENG DIZ02-6A,230W màu xanh 

đã qua sử dụng giá trị còn lại 300.000 đồng. Tổng giá trị thiệt hại là: 6.950.000 

đồng (Sáu triệu chín trăm năm mươi nghìn đồng).  

 Ngày 06/05/2022, Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự huyện 

Quảng Ninh kết luận: 01 (một) hộp nhựa mà Lê Thanh H trộm cắp vào ngày 

10/04/2022 có giá trị 45.000 đồng ; 05 (năm) cuộn dây điện mà Lê Thanh H 

trộm cắp vào ngày 07/02/2022 có giá trị 6.562.000 đồng; 07 (bảy) cuộn dây điện 

mà Lê Thanh H trộm cắp vào ngày 12/02/2022  có giá trị 6.506.000 đồng; 01 

(một) cuộn dây thép buộc nặng 50kg mà Lê Thanh H trộm cắp vào ngày 

11/04/2022 có giá trị 1.090.000 đồng. 

Ngày 20/5/2022 Cơ quan CSĐT Công an huyện Quảng Ninh đã trả lại 01 

(một)  cuộn dây thép buộc cho chủ sở hữu là ông Trần Xuân Q; trả lại 04 (bốn) 

máy khoan và 01 (một) hộp nhựa màu xanhcho chủ sở hữu là ông Trương 

Quang L. 

Về  dân sự: ông Trương Quang L, ông Trần Xuân Q đã nhận lại được tài 

sản, không có yêu cầu gì thêm. 

Ông Nguyễn Quốc Đ, ông Nguyễn Quang T yêu cầu Lê Thanh H phải bồi 

thường thiệt hại về số tài sản đã bị mất trộm. 

Tại bản cáo trạng số: 28/CT-VKS ngày 01/7/2022 của Viện kiểm sát nhân 

dân huyện Quảng Ninh đã truy tố bị cáo Lê Thanh H về tội “Trộm cắp tài sản” 

theo điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự. 

Bản án hình sự sơ thẩm số 36/2022/HS - ST ngày 29 tháng 7 năm 2022 

của Toà án nhân dân huyện Quảng Ninh tuyên bố bị cáo Lê Thanh H phạm tội 

“Trộm cắp tài sản”. 

Căn cứ khoản 2 Điều 135, khoản 2 Điều 136, điểm g khoản 2 Điều 260, 

khoản 1 Điều 268, khoản 1 Điều 269, khoản 1 Điều 298, khoản 1 và khoản 4 

Điều 331, Điều 333 của Bộ luật tố tụng hình sự. 

Căn cứ vào điểm g khoản 2 Điều 173, điểm s khoản 1 khoản 2 Điều 51, 

điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật hình sự 

Tuyên bố: Bị cáo Lê Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản”, xử phạt: Lê 

Thanh H 36 (ba mươi sáu) tháng tù, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày 

bắt tạm giữ, tạm giam ngày 12/04/2022. 
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Bản án sơ thẩm còn tuyên buộc bị cáo phải nộp 200.000 đồng phí hình sự 

sơ thẩm,án phí dân sự sơ thẩm 653.400 đồng.Tổng cộng án phí hình sự, dân sự 

sơ thẩm bị cáo Lê Thanh H phải chịu 853.400 đồng để sung công quỹ Nhà nước; 

tuyên xử lý vật chứng vụ án; tuyên quyền kháng cáo Bản án sơ thẩm đối với bị 

cáo, bị hại, người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan theo quy định của pháp luật. 

 Trong hạn luật định, ngày 4 tháng 8 năm 2022, bị cáo Lê Thanh H có đơn 

kháng cáo trình bày xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Lê Thanh H khai và thừa nhận hành vi 

phạm tội của bị cáo đúng như Cáo trạng truy tố và xét xử của Bản án sơ thẩm, 

giữ nguyên kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt, bị cáo cho rằng người nhà bị cáo 

có nộp tiền bồi thường cho các bị hại với số tiền 4.000.000 đồng tại Chi cục thi 

hành án dân sự huyện Quảng Ninh. Các bị hại anh Đ và anh L trình bày chưa 

nhận được tiền bồi thường. 

Kiểm sát viên thực hành quyền công tố xét xử phúc thẩm vụ án phát biểu 

quan điểm khẳng định Bản án hình sự sơ thẩm của Toà án nhân dân huyện 

Quảng Ninh tuyên bố bị cáo Lê Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài sản” là đúng 

người, đúng tội, có căn cứ pháp luật. Mức hình phạt 36 (ba mươi sáu) tháng tù 

tháng tù mà Bản án sơ thẩm đã xử phạt bị cáo theo điểm g khoản 2 Điều 173 của 

Bộ luật hình sự là thoả đáng. Đề nghị Hội đồng xét xử phúc thẩm không chấp  

nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thanh Hoá, giữ y Bản án sơ thẩm. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu có trong hồ sơ vụ án đã 

được tranh tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Theo lời khai thừa nhận hành vi phạm tội “Trộm cắp tài sản” của bị cáo 

Lê Thanh H tại phiên tòa phúc thẩm phù hợp với các chứng cứ, tài liệu có tại hồ 

sơ vụ án như lời khai của bị cáo Lê Thanh H trong quá trình điều tra và tại phiên 

tòa sơ thẩm, lời khai của bị hại, của người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan, Kết 

luận định giá tài sản bị trộm cắp, tài sản bị mất trộm được thu giữ, đã có cơ sở 

để khẳng định, từ ngày 07/02/2022 đến ngày 11/4/2022 bị cáo đã 04 lần thực 

hiện hành vi lấy trộm tài sản với tổng số tiền theo định giá của cơ quan chuyên 

môn là 21.153.000 đồng. 

 Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy có căn cứ khẳng định Bản án hình sự sơ 

thẩm số 36/2022/HS - ST ngày 29 tháng 7 năm 2022 của Tòa án nhân dân huyện 

Quảng Ninh quyết định tuyên bố bị cáo Lê Thanh H phạm tội “Trộm cắp tài 

sản” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, đúng quy định của pháp luật. 
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 [2]. Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáoLê Thanh H, Hội 

đồng xét xử phúc thẩm thấy: 

Bị cáo Lê Thanh H bị truy tố và xét xử về tội “Trộm cắp tài sản” theo quy 

định tại điểm g khoản 2 Điều 173 Bộ luật Hình sự năm 2015, thuộc trường hợp 

“Tái phạm nguy hiểm” có hình phạt tù từ 02 năm đến 07 năm.  Bản án sơ thẩm 

đã xem xét, đánh giá tính chất mức độ hành vi của bị cáo, và các tình tiết tăng 

nặng, giảm nhẹ trách nhiệm hình sự: Theo 04 lần bị cáo thực hiện hành vi trộm 

cắp tài sản có tổng giá trị 21.153.000 đồng, và tình tiết tăng nặng “phạm tội 2 

lần trở lên” được quy định tại điểm g khoản 1 Điều 52 Bộ luật Hình sự năm 

2015 mà bị cáo phải chịu; tình tiết giảm nhẹ theo điểm s khoản 1 và  khoản 2 

Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015 mà bị cáo được hưởng, nhân thân bị cáo 

nhiều lần phạm tội. Bản án sơ thẩm xử phạt bị cáo Lê Thanh Hoá mức án 36 

tháng tù là thoả đáng, không nặng.  

Tại phiên toà, bị cáo khai có người nhà đã bồi thường dân sự, theo các biên 

lai số 0003948 ngày 18/8/2022 và 0003947 ngày 18/08/2022 của Chi cục Thi 

hành án dân sự huyện Quảng Ninh, thì chị Lê Hà V có nộp thay tiền bồi thường 

cho bị cáo Lê Thanh H tại Chi cục Thi hành án dân sự huyện Quảng Ninh với số 

tiền 4.000.000 đồng. đây là tình tiết giảm nhẹ quy định tại điểm b khoản 1 Điều 

51 của Bộ luật hình sự cần xem xét cho bị cáo. 

Tuy nhiên, xét bị cáo nhân thân xấu, đã nhiều lần phạm tội về hành vi 

chiếm đoạt trái phép tài sản, bị kết án nhưng không lấy đó làm bài học để tu 

dưỡng, rèn luyện bản thân để trở thành công dân có ích cho xã hội mà lại tiếp 

tục phạm tội, Hội đồng xét xử phúc thẩm thấy, bản án 36 tháng tù đối với bị cáo 

là nghiêm minh, phù hợp pháp luật nên không chấp nhận kháng cáo xin giảm 

nhẹ hình phạt của bị cáo, giữ nguyên bản án như đề nghị của Kiểm sát viên tại 

phiên toà là phù hợp. 

 [2]. Về án phí hình sự phúc thẩm:  Bị cáo Lê Thanh H kháng cáo không 

được chấp nhận nên phải chịu án phí hình sự phúc thẩm. 

[3] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm đối với bị cáo Lê Thanh H 

không có kháng cáo, không bị kháng nghị,có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết 

thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ vào điểm a khoản 1 Điều 355, Điều 356; khoản 2 các Điều 135, 

136 Bộ luật Tố tụng hình sự; điểm b khoản 2 Điều 23 Nghị quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30 tháng 12 năm 2016 của UBTV Quốc hội quy 
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định về mức thu, miễn, giảm, thu nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Toà 

án; 

1. Không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Lê Thanh H và giữ nguyên Bản 

án sơ thẩm về hình phạt. 

 Áp dụng các điểmg khoản 2 Điều 173, điểm b, s khoản 1 và  khoản 2 

Điều 51, điểm g khoản 1 Điều 52 của Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ 

sung năm 2017, xử phạt bị cáo Lê Thanh H 36 (ba mươi sáu) tháng tù về tội 

“Trộm cắp tài sản”, thời hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo bị bắt 

tạm giữ, tạm giam làngày 12/04/2022. 

Tiếp tục tạm giữ số tiền 4.000.000 đồng theo các Biên lai thu tiền số 

0003947 ngày 18/8/2022 và 00003948 ngày 18/8/2022 của Chi cục thi hành án 

dân sự huyện Quảng Ninh để đảm bảo cho việc thi hành án. 

 2.  Bị cáo Lê Thanh H phải nộp 200.000 đồng án phí hình sự phúc thẩm 

để sung ngân sách Nhà nước.  

3. Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, không bị 

kháng nghị có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị 

phúc thẩm. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án phúc thẩm 

(25  tháng 9 năm 2022). 

 

Nơi nhận: 
- Theo khoản 2 Điều 262 Bộ luật TTHS;  

-  Phòng PV27-CAQB;    

- Vụ GĐKT1 TANDTC;   

- Sở Tư pháp QB; 

- Lưu Hồ sơ vụ án; 

- Lưu AV, lưu VP TAQB. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ  PHÚC THẨM                                                                      

THẨM PHÁN – CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

                               (Đã Ký) 

 

 

 

                      Trần Đức Long 
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